BẢNG 4. DỰ BÁO NHU CẦU NHÂN LỰC QUA ĐÀO TẠO

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016 - 2020

	I. Tổng số nhân lực làm việc
	
	
	
	
	
	
	

	II. Nhu cầu nhân lực qua đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	1. Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	

	2. Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	

	3. Đại học
	
	
	
	
	
	
	

	4. Trên đại học
	
	
	
	
	
	
	


	ĐON VỊ

______________


	


BẢNG 5. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC HÀNG NĂM

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Tổng số 5 năm 2011 - 2015
	2016 - 2020

	I. Nhu cầu đào tạo mới
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	

	B. Theo các trình độ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Đại học
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Trên đại học
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Nhu cầu đào tạo lại, bồi dưỡng
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	

	B. Theo các trình độ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Đại học
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Trên đại học
	
	
	
	
	
	
	
	


	ĐON VỊ

______________


	


BẢNG 6. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC THỜI KỲ 2011 - 2015

	
	Tổng số
	Trong đó

	I. Nhu cầu đào tạo mới
	
	Đào tạo tại chỗ
	Đào tạo bên ngoài ở trong nước
	Đào tạo ở nước ngoài

	A. Tổng số
	
	
	
	

	B. Theo các trình độ
	
	
	
	

	1. Trung cấp
	
	
	
	

	2. Cao đẳng
	
	
	
	

	3. Đại học
	
	
	
	

	4. Trên đại học
	
	
	
	

	II. Nhu cầu đào tạo lại, bồi dưỡng
	
	
	
	

	A. Tổng số
	
	
	
	

	B. Theo các trình độ
	
	
	
	

	1. Trung cấp
	
	
	
	

	2. Cao đẳng
	
	
	
	

	3. Đại học
	
	
	
	

	4. Trên đại học
	
	
	
	


	ĐON VỊ

______________


	


BẢNG 7. NHU CẦU VỐN CHO ĐÀO TẠO NHÂN LỰC

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Tổng số 5 năm 2011 - 2015
	2016 - 2020

	I. Theo các cấp trình độ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Đại học
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Trên đại học
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Theo nguồn vốn
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Ngân sách Trung ương
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Kinh phí đơn vị
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Các chương trình dự án
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Người được đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. ODA
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Các nguồn khác
	
	
	
	
	
	
	
	


